
 1  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

 
 
 
               

                                                                                                                                             

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Thăng 

  Hội thẩm nhân dân:  

                                   1. Bà Đinh Kim Hoàng 

                                   2. Bà Nguyễn Thị Đông Nguyệt  

                   s t           u     – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên t     à Phạm Thị Lý - Ki m s t vi n 

  T ư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Văn Dũng – Cán bộ Tòa án nhân dân 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Tòa  n nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ 

Chí Minh xét xử sơ thẩm công  hai vụ  n d n s  sơ thẩm thụ    số: 142/2018/TLST-

DS ngày 31/01/2018 về việc “Tra   c ấp  ợp đồ g ủy quyề ,  ợp đồ g  ứa t ưở g” 

theo Quyết định đưa vụ  n ra xét xử số 542/2018/QĐXXST-DS ngày 17/8/2018, giữa 

c c đương s : 

 Nguyê  đơ   Bà Lê Thúy V, Sinh năm: 1950 

Địa ch  thường trú: Đường A, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa ch  liên lạc: Đường D, Phường E, thành phố G, t nh  à Rịa – Vũng Tàu. Có 

người đại diện theo uỷ quyền là bà L  Thị N và bà Nguyễn Ngọc L, giấy uỷ quyền 

ngày 24/10/2017 (Bà Lê Thị N có mặt, bà Nguyễn Ngọc L có đơn xin vắng mặt) 

 

Bị đơ    Ông Lê Hoàng V - Sinh năm: 1972.  

Địa ch  thường trú : Chung cư H, Phường K, Quận L, thành phố Hồ Chí Minh; 

Địa ch  liên lạc: Đường M, Phường N, Quận M, thành phố Hồ Chí Minh (Vắng 

mặt). 

 

Người có quyền lợ ,  g ĩa vụ liên quan: Văn phòng Công ch ng T. 

         Địa ch : Đường Q, phường P, Quận  , Thành phố Hồ Ch  Minh (Có đơn xin 

vắng mặt). 

 

Bản án số: 411/2018/DS-ST 

Ngày: 04/9/2018. 

V/v Tranh chấp hợp đồng ủy 

quyền, hợp đồng hứa t ưởng 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  hởi  iện đề ngày 29/01/2018 và trong qu  trình giải quyết vụ  n và 

tại tòa nguy n đơn có đại diện theo ủy quyền  à L  Thị N trình bày:  

Ngày 16/12/2016, bà L  Th y V (b n ủy quyền  và ông L  Hoàng V (b n đư c 

ủy quyền , có    “H p đồng ủy quyền”; và đư c Văn phòng Công ch ng T, Đường Q, 

phường P, Quận  , Thành phố Hồ Ch  Minh (gọi tắt: VPCC  T  ch ng nhận, số công 

ch ng: 00021093, quy n số: 02 TP/CC-SCC/HĐ D, ngày 16/12/2016  Và “H p đồng 

h a thưởng” số công ch ng: 00021092, quy n số: 02 TP/CC-SCC/HĐ D, ngày 

16/12/2016 (sau đ y gọi tắt là h p đồng ủy quyền và h p đồng h a thưởng   “H p 

đồng h a thưởng” này  à h p đồng b  sung cho Điều 3 (Th   ao phần thưởng  của 

“H p đồng ủy quyền” nói tr n  Như vậy, “H p đồng ủy quyền”  à h p đồng ch nh, còn 

“H p đồng h a thưởng”  à h p đồng phụ   

Về phạm vi ủy quyền: tại h p đồng ủy quyền số 00021093 ngày 16/12/2016 thì 

b n đư c ủy quyền ông Lê Hoàng V (bên B) thay mặt bên ủy quyền bà Lê Thúy V (bên 

A) liên hệ với c c cơ quan nhà nước có thẩm quyền  đ  làm thủ tục xin lại quyền sử 

dụng đất 6.023m
2
 đất tại ấp U, xã U1, huyện U2, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là 124 

đường X, phường X1, quận X2, Thành phố Hồ Chí Minh).   n đư c ủy quyền đư c 

nộp đơn  hiếu nại, khiếu kiện và tr c tiếp tham gia làm việc trong tất cả giai đoạn, 

đư c toàn quyền định đoạt mọi vấn đề  i n quan và    t n vào c c đơn thư và nhận tất 

cả giấy tờ  h c  èm theo, đư c quyền mời và ủy quyền lại cho luật sư,  uật gia và cá 

nhân, t  ch c  h c đ  th c hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và l i ích h p pháp theo quy 

định của pháp luật  Trong trường h p sau này khi có bản án hoặc quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền “nếu” b n A đư c trả lại phần diện t ch đất/nhà nêu trên 

hoặc đư c hóan đ i tài sản khác hoặc quy đ i ra bằng tiền, thì b n   đư c đại diện bên 

A đư c tiến hành lập các thủ tục hồ sơ đ  ký nhận và quản lý sử dụng phần tài sản đó, 

làm các thủ tục h p th c hóa xin cấp giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất/nhà và đư c 

nhận bản chính giấy ch ng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở cho b n A theo quy định của 

pháp luật hiện hành. Ngoài phạm vi ủy quyền tr n đ y, tại h p đồng ủy quyền số 

00021091 ngày 16/12/2016 thì b n   còn đư c cho thuê, thanh lý h p đồng cho thuê, 

thế chấp, xóa thế chấp, xin phép xây d ng, sửa chữa, đóng thuế, hoàn công đăng    

thay đ i bán/chuy n như ng, tặng cho, hủy h p đồng bán, chuy n như ng đối với toàn 

bộ tài sản, ký nhận tiền và ký bàn giao tài sản theo quy định của pháp luật. 

Về nghĩa vụ của b n đư c ủy quyền:  căn c  theo Điều 5 của h p đồng ủy quyền 

số 00021091, 00021093 ngày 16/12/2016, ông V phải th c hiện công việc ủy quyền và 

phải báo cho bên ủy quyền biết về tiến độ th c hiện công việc ủy quyền và phải bồi 

thường thiệt hại do vi phạm c c nghĩa vụ đã thỏa thuận trong h p đồng. 
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Về thời hạn ủy quyền: căn c  theo Điều 2 của h p đồng ủy quyền số 00021091, 

00021093 ngày 16/12/2016 thì thời hạn của các h p đồng ủy quyền đư c tính từ ngày 

ký h p đồng ủy quyền cho đến khi th c hiện xong công việc đư c ủy quyền. 

     Về thù lao của h p đồng ủy quyền: theo thỏa thuận giữa các bên tại Điều 3 của 

h p đồng ủy quyền số 00021091, 00021093 ngày 16/12/2016, thù lao của h p đồng ủy 

quyền mà bà V phải thanh toán cho ông V đư c x c định theo nội dung của h p đồng 

h a thưởng  Theo đó, bà V sẽ thanh toán thù lao cho ông V theo thỏa thuận tại Khoản 

2, Điều 1 của h p đồng h a thưởng, cụ th : bà V có trách nhiệm trả thù lao cho ông V 

sau khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trả lại phần đất 6.023m
2
 cho gia đình 

bà V, th   ao đư c trả bằng 50% giá trị quyền sử dụng đất bà V đư c trả lại   K  từ 

ngày hai b n    h p đồng ủy quyền và h p đồng h a thưởng đến nay đã hơn 01 năm 

mà ông V chưa th c hiện đư c một phần cũng như toàn bộ công việc mà bà V đã ủy 

quyền cho ông V. Ông V cũng  hông b o c o cho bà V biết về tiến độ công việc mà 

ông V đã th c hiện theo ủy quyền của tôi  Đồng thời, sau 01 năm,    từ ngày    h p 

đồng ủy quyền đến nay, tôi có gọi điện thoại và nhắn tin vào số điện thoại của ông V 

nhiều  ần (cụ th  vào c c ngày: 21, 22, 24, 26, 28, 31/12/2017; và ngày 02/01/2018 , 

y u cầu ông V gặp bà V đ  giải quyết “H p đồng ủy quyền”, nhưng ông V  hông trả 

 ời  Do vậy, bà V không có trách nhiệm thanh toán thù lao cho ông V và yêu cầu Tòa 

 n hủy “H p đồng ủy quyền và “H p đồng h a thưởng” n u tr n  

            Tại phiên tòa xét xử ngày 10/7/2018, nguy n đơn bà L  Th y V có đại diện 

theo ủy quyền là bà Lê Thị N đã thay đ i yêu cầu khởi kiện  Theo đó, nguy n đơn yêu 

cầu Tòa án tuyên bố chấm d t h p đồng ủy quyền số 00021093 và h p đồng h a 

thưởng số 00021092 ngày 16/12/2016, lập tại Văn phòng Công ch ng T. Ngày 

11/7/2018, nguy n đơn bà Lê Thúy V khởi kiện b  sung yêu cầu Tòa án tuyên bố chấm 

d t h p đồng ủy quyền số 00021091 lập ngày 16/12/2016 tại Văn phòng Công ch ng T 

mà trong đơn  hởi kiện đề ngày 29/01/2018 bà V chưa yêu cầu. Do nội dung của các 

h p đồng ủy quyền nói tr n đều do ông V t  soạn thảo n n quy định rất nhiều quyền 

l i của người đư c ủy quyền, ngư c lại quyền l i của người ủy quyền thì  hông đư c 

đảm bảo n n đã g y bất l i cho người ủy quyền rất nhiều. Mặt khác ông V không th c 

hiện nghĩa vụ của người đư c ủy quyền như nội dung của các h p đồng ủy quyền. Tại 

phiên hòa giải hôm nay, nguy n đơn vẫn giữ yêu cầu Tòa án tuyên bố chấm d t h p 

đồng ủy quyền số 00021091, h p đồng ủy quyền số 00021093 và h p đồng h a thưởng 

số 00021092 ngày 16/12/2016, lập tại Văn phòng Công ch ng T. 
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 ị đơn ông L  Hoàng V từ  hi thụ    hồ sơ Tòa  n nh n d n Quận 4 đã tiến 

hành triệu tập ông V đến Tòa đ  giải quyết việc  iện của bà V nhưng ông V không 

đến, sau  hi tiến hành x c minh, Tòa  n đã tống đạt h p  ệ c c văn bản tố tụng theo 

đ ng trình t , quy định của ph p  uật nhưng ông V vẫn cố tình vắng mặt tại Tòa n n 

mở phi n tòa xét xử  

     Người có quyền l i, nghĩa vụ  i n quan: Văn phòng Công ch ng T trình bày: Bà 

Lê Thúy V và ông Lê Hoàng V có lập các h p đồng ủy quyền số 00021091, 00021093 

ngày 16/12/2016 và h p đồng h a thưởng số 00021092 ngày 16/12/2016 tại Văn 

phòng Công ch ng T, địa ch  Đường Q, phường P, Quận  , Thành phố Hồ Ch  Minh. 

Các bên tham gia h p đồng có năng   c hành vi dân s , đã t  nguyện thỏa thuận giao 

kết h p đồng, mục đ ch và nội dung của h p đồng không vi phạm pháp luật và không 

tr i đạo đ c xã hội, các h p đồng đư c xác lập theo đ ng trình t , thủ tục quy định của 

pháp luật. Nay bà V khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân Quận 4 tuyên bố chấm d t 

“H p đồng ủy quyền”  à  hông có căn c .  

Ý kiến của Viện ki m sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa phát bi u trong quá trình giải quyết vụ án: Về mặt tố tụng, Việc thụ lý vụ án, 

tiến hành thu thập ch ng c , quyết định đưa vụ án ra xét xử và diễn biến tại phiên tòa 

đã đư c Tòa án nhân dân Quận 4 và Thẩm ph n đư c phân công giải quyết vụ án th c 

hiện đ ng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật; Về nội dung, đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguy n đơn bà Lê Thúy V. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên c u các tài liệu, ch ng c  có trong hồ sơ vụ  n, căn c  vào kết 

quả tranh luận đư c thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Bà Lê Thúy V có 

đơn  hởi  iện y u cầu Tòa án tuyên bố chấm d t các h p đồng ủy quyền số 

00021091, 00021093 ngày 16/12/2016 và h p đồng h a thưởng số 00021092 ngày 

16/12/2016 lập tại văn phòng công ch ng T đối với ông Lê Hoàng V. Vụ  n có quan 

hệ tranh chấp  à tranh chấp h p đồng ủy quyền, h p đồng h a thưởng, ông V có nơi 

cư tr  tại địa ch  Chung cư H, Phường K, Quận 4, Thành phố  Hồ Chí Minh nên thẩm 

quyền giải quyết vụ án này theo trình t  sơ thẩm là Tòa án Nhân dân Quận 4, Thành 

phố Hồ Ch  Minh, đư c quy định tại Khoản 14 Điều 26, Đi m a Khoản 1 Điều 39 của 

Bộ luật Tố tụng dân s  năm 2015  

[2] Về thủ tục tố tụng: Nguy n đơn bà Lê Thúy V ủy quyền cho L  Thị N và bà 

Nguyễn Ngọc L tham gia tố tụng và đư c Tòa án chấp nhận là phù h p với quy định 

tại Điều 85 của Bộ luật Tố tụng dân s  năm 2015  
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- Thủ tục mở phiên tòa vắng mặt đương s :  

Đối với bị đơn ông L  Hoàng V từ  hi thụ    hồ sơ Tòa  n nh n d n Quận 4 đã 

tiến hành triệu tập ông V đến Tòa đ  giải quyết việc  iện của bà V nhưng ông V 

 hông đến, sau  hi tiến hành x c minh, Tòa  n đã tống đạt h p  ệ c c văn bản tố tụng 

theo đ ng trình t , quy định của ph p  uật nhưng ông V vẫn cố tình vắng mặt tại Tòa 

n n mở phi n tòa xét xử; Người có quyền   i, nghĩa vụ  i n quan: Văn phòng Công 

ch ng T có đơn y u cầu giải quyết vắng mặt  Do đó, căn c  vào  hoản 1 Điều 228  ộ 

 uật tố tụng d n s , Tòa  n tiến hành xét xử vắng mặt c c đương s  này   

[3] Xét yêu cầu của nguy n đơn bà Lê Thúy V y u cầu Tòa án chấm d t các 

h p đồng ủy quyền số 00021091, 00021093 ngày 16/12/2016 và h p đồng h a 

thưởng số 00021092 ngày 16/12/2016 lập tại Văn phòng Công ch ng T, địa ch  

Đường Q, phường P, Quận  , Thành phố Hồ Ch  Minh, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

Các h p đồng ủy quyền số 00021091, 00021093 ngày 16/12/2016 và h p đồng h a 

thưởng số 00021092 ngày 16/12/2016 đư c các bên là bà Lê Thúy V và ông Lê 

Hoàng V xác lập tại Văn phòng Công ch ng T, địa ch  Đường Q, phường P, Quận  , 

Thành phố Hồ Ch  Minh là h p đồng ủy quyền có thù lao và d a tr n cơ sở t  do ý 

chí, t  nguyện thỏa thuận giao kết h p đồng  Căn c  vào Điều 3 của các h p đồng ủy 

quyền trên nói trên thì h p đồng h a thưởng là h p đồng phái sinh từ h p đồng ủy 

quyền và là một bộ phận của h p đồng ủy quyền. Nội dung và hình th c của các h p 

đồng ủy quyền và h p đồng h a thưởng là không vi phạm pháp luật và  hông tr i đạo 

đ c xã hội  Tuy nhi n, theo quy định tại Điều 569 của Bộ luật dân s  năm 2015 quy 

định đối với “trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyề  đơ  p ươ g 

chấm dứt thực hi n hợp đồng bất cứ lúc nào”, nên việc nguy n đơn bà V cho rằng do 

phía bị đơn ông V không th c hiện đ ng và đầy đủ một cách trung th c và thiện chí 

các công việc mà c c b n đã thỏa thuận trong các h p đồng ủy quyền, ông V chưa 

th c hiện đư c một phần hoặc toàn bộ công việc đư c ủy quyền nên bà yêu cầu Tòa 

án tuyên bố chấm d t các h p đồng ủy quyền và h p đồng h a thưởng là hoàn toàn 

phù h p với quy định của pháp luật hiện hành nên có căn c  chấp nhận. 

 [4] Đối với bị đơn ông L  Hoàng V từ khi thụ lý hồ sơ Tòa  n nh n d n Quận 

4 đã tiến hành triệu tập ông V đến Tòa đ  giải quyết việc kiện của bà V nhưng ông V 

 hông đến, sau khi tiến hành x c minh, Tòa  n đã tống đạt h p lệ c c văn bản tố tụng 

như thông b o thụ lý vụ án, giấy triệu tập, thông báo về phiên họp ki m tra việc giao 

nộp, tiếp cận, công khai ch ng c  và hòa giải, thông báo về kết quả phiên họp ki m 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai ch ng c  và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra 

xét xử…theo đ ng trình t , quy định của pháp luật nhưng ông V vẫn cố tình vắng mặt 

tại Tòa nên mở phiên tòa xét xử theo quy định tại Đi m b, Khoản 2 Điều 217 của Bộ 

luật tố tụng dân s  2015. 
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[5] Xét ý kiến của người có quyền   i, nghĩa vụ liên quan Văn phòng công 

ch ng T: Văn phòng công ch ng T cho rằng nguy n đơn bà L  Th y V khởi kiện yêu 

cầu Tòa án chấm d t các h p đồng ủy quyền số 00021091, 00021093 ngày 

16/12/2016 và h p đồng h a thưởng số 00021092 ngày 16/12/2016  à  hông có căn 

c  do các h p đồng nói tr n đư c các bên xác lập trên tinh thần t  do ý chí, t  nguyện 

thỏa thuận và không vi phạm pháp luật,  hông tr i đạo đ c xã hội là không phù h p 

với quy định của pháp luật hiện hành. Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 569 của Bộ luật 

dân s  năm 2015 quy định đối với “trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có 

quyề  đơ  p ươ g c ấm dứt thực hi n hợp đồng bất cứ lúc    ”, vậy nên, ý kiến của 

Văn phòng công ch ng T là không phù h p với quy định của pháp luật. 

 ề    p í     sự sơ t ẩ :  

 ị đơn ông L  Hoàng V phải chịu  n ph  d n s  sơ thẩm  hông có gi  ngạch  à 

300.000 đồng. 

Nguy n đơn bà L  Th y V đư c nhận  ại toàn bộ số tiền tạm  ng  n ph  đã nộp. 

 ì c c lẽ trê ;      

QUYẾT ĐỊNH 
 

-  Căn c  vào Khoản 6 Điều 26, Đi m a Khoản 1 Điều 39, Đi m a Khoản 1 

Điều 35, Đi m a Khoản 1 Điều 39, Khoản 1 Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 271 

và Khoản 1 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân s  năm 2015;           

- Căn c   Điều 562, Điều 569 Bộ Luật dân s  năm 2015; 

- Căn c  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc Hội 

quy định về án phí, lệ ph  Tòa  n năm 2016; 

T         

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguy n đơn: Bà Lê Thúy V. 

Tuy n bố các h p đồng ủy quyền số 00021091, quy n số 02 TP/CC-

SCC/HĐ D ngày 16/12/2016; h p đồng ủy quyền số 00021093, quy n số 02 TP/CC-

SCC/HĐ D  ngày 16/12/2016 và h p đồng h a thưởng số 00021092, quy n số 02 

TP/CC-SCC/HĐ D ngày 16/12/2016  ập tại Văn phòng Công ch ng T giữa bà L  

Thúy V và ông Lê Hoàng V chấm d t    từ ngày bản  n có hiệu   c ph p  uật. 

2. Về án phí dân s  sơ thẩm:  

- Ông Lê Hoàng V phải chịu  n ph  d n s  sơ thẩm  à 300.000 đồng ( a trăm 

nghìn đồng . 

- Bà Lê Thúy V đư c nhận  ại toàn bộ số tiền tạm  ng án phí 900 000 đồng 

(Ch n trăm nghìn đồng  đã nộp theo các biên lai thu số 0008590 ngày 29/01/2018 (Ba 

trăm nghìn đồng); 0008591 ngày 29/01/2018 ( a trăm nghìn đồng) và 0009235 ngày 
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12/7/2018 ( a trăm nghìn đồng) của Chi cục Thi hành án dân s  Quận 4, Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

3. Về quyền kháng cáo, kháng nghị: 

- Quyền kháng cáo: Bà Lê Thúy V có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuyên án; Ông Lê Hoàng V và Văn phòng Công ch ng T có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k  từ ngày nhận đư c bản án hoặc đư c tống đạt h p lệ theo quy 

định của pháp luật. 

- Quyền kháng nghị: Viện ki m sát nhân dân Quận 4 có quyền kháng nghị trong 

thời hạn 15 ngày; Viện ki m sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyền kháng 

nghị trong thời hạn 01 tháng, k  từ ngày tuyên án. 

 “Trường hợp bản án, quyết đị   được t        t e  quy định t     ều 2 Lu t 

Thi hành án dân sự t ì  gườ  được thi hành án dân sự,  gười phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế t           t e  qu  định t i các   ều 6,   ều 7,   ều 7a,   ều 7b 

v    ều 9  Lu t Thi hành án dân sự; thời hi u t           được thực hi n theo qui 

định t   đ ều 30 Lu t Thi hành án dân sự  ă  2008 ( ã được sửa đổi, bổ sung một số 

đ ều  ă  201 ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND TP.HCM;                                    (1)  THẨM PHÁN                           

- VKSND Q.4;                                           (1)                                                      

- CC.THADS Q. 4;                                    (1) 

- Hai b n đ/sư;                                           (2)                                        

- Lưu: Hồ sơ, Vp                                        (3) 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                   

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

    ( ã  ý) 

 

 Trầ  Vă  Thă g 
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